 Kê hoạch bài dạy lớp 1                                                GV: Dương Đức Ngọc
TUẦN 2:
                                                        MĨ THUẬT
Tiết 2:Chủ đề 1:   SỰ  KÌ DIỆU CỦA CHẤM VÀ NÉT(tiết 1)              
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- HS nhận biết được chấm và nét trong tranh ảnh.
- Năng lực sáng tạo và ứng dụng thẩm mĩ : tạo được chấm bằng một số cách khác nhau như dùng bút chì, bút sáp, dạ, tăm bông, cúc áo, 
- Yêu thích cái đẹp thông qua biểu hiện sự đa dạng của các nét trong tự nhiên, trong cuộc sống và trong các tác phẩm mĩ thuật.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Máy tính,điện thoại.
- Giấy màu, màu vẽ, bút chì, tẩy, …..
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1.Hoạt động khởi động : 
- GV tổ chức cho HS hát, và trả lời câu hỏi về nội dung hình ảnh trong sách.
- Giới thiệu nội dung bài học.
	
- HS quan sát, trả lời câu hỏi.

	Hoạt động 1: quan sát, phát hiện chấm và nét trong các hình, ảnh minh họa .
- GV tổ chức cho HS quan sát các chấm, nét, màu trên hình ảnh con công, bức tranh, ruộng bậc thang trong SGK trang 8 theo những gợi ý sau : 
+ Em nhìn thấy ở các bức ảnh, bức tranh có hình gì ? 
+ Những chấm và nét trên những hình đã quan sát xuất hiện ở đâu ? 
- GV cho HS xem thêm hình ảnh động vật, thực vật trong tự nhiên có chấm, nét.
- GV tóm tắt : trong tự nhiên chấm, nét có ở lá cây, trên cánh của các loại côn trùng, … và chúng có màu sắc rất phong phú.
- GV hướng dẫn cả lớp chơi trò chơi “ tìm chấm và nét ” theo gợi ý : tự tìm và liệt kê các chấm màu và nét có ở xung quanh lớp học, sau đó chia sẻ kết quả trước lớp.
+ Mỗi HS cần mô tả chấm , nét có màu gì và xuất hiện ở đâu ? 
- GV nhận xét – tuyên dương : 
2.Hoạt động khám phá.
	

- HS quan sát trong SGK và trả lời câu hỏi.

- HS quan sát và đọc tên một số màu sắc của chấm và nét trên hình ảnh.




- HS quan sát quanh em để tìm chấm và nét.

	Hoạt động 2: Quan sát, nhận biết cách tạo nên chấm 
- GV tổ chức cho HS quan sát các hình minh họa trong SGK trang 9 để tìm hiểu cách vẽ chấm màu theo các câu hỏi gợi ý :
+ Chấm được tạo bằng dụng cụ gì ?
+ Chấm có màu nào ?
+ Ngoài những cách tạo chấm trong sách, em còn biết cách hoặc dụng cụ nào có thể tạo được chấm ?
- GV hướng dẫn HS quan sát, tham khảo một số cách vẽ chấm trong SGK. GV bổ sung thêm cách tạo chấm theo gợi ý :
+ Chấm ngón tay vào màu và ấn ngón tay vào giấy.
+ Đặt bút lông vào màu và chấm vào giấy hoặc vẽ chấm từ bút dạ, bút sáp, … Hoặc dùng tăm bông, cúc áo chấm vào màu và chấm vào giấy.
3.Hoạt động thực hành
	


- HS quan sát và trả lời câu hỏi.





- HS theo dõi.

	Hoạt động 3: dùng chấm vẽ bức tranh 
- GV vẽ thị phạm và yêu cầu HS quan sát : Ông mặt trời có các tia nắng được vẽ bằng chấm.
- GV vẽ các tình huống :
+ Con vật : chưa có mắt.
+ Bông hoa : chưa có nhụy.
+ Con gà : cần ăn thóc, ….
- GV đặt câu hỏi : + Em vẽ chấm vào đâu ở hình con vật , bông hoa, con gà, … ?
+ Chọn màu gì để vẽ chấm và vẽ bằng cách nào ?
- GV mời một số HS trả lời câu hỏi và thực hành vẽ chấm vào hình theo ý thích.
- GV tóm tắt : có thể vẽ hình ảnh từ chấm bằng cách vẽ hình trước rồi vẽ chấm sau hoặc vẽ chấm rồi vẽ hình ảnh. Mỗi loại bút màu, dụng cụ có thể tạo nên chấm to, chấm nhỏ khác nhau.
- GV yêu cầu HS thực hiện vẽ bức tranh có sử dụng chấm màu vào vở THMT 
- YCHS thực hiên tại nhà rồi chụp gửi GV



4.Hoạt động vận dụng.
	
- HS quan sát GV vẽ tạo chấm.

- HS quan sát và trả lời câu hỏi.






- HS thực hiện theo sự hướng dẫn của GV.




- HS vẽ chấm bằng bút màu có sẵn hoặc vẽ chấm bằng những dụng cụ khác như : ngón tay, tăm bông...
- HS sử dụng chấm để vẽ tranh theo hình thức tự do, nhưng cũng có thể sắp xếp các chấm thành bức tranh có nội dung như : vẽ chấm tạo bức tranh trời mưa hay vẽ chấm tạo bức tranh các tia nắng ngày hè.

	 Hoạt động 4: Trao đổi, nhận xét sản phẩm
- GV hướng dẫn HS trưng bày sản phẩm, nêu câu hỏi gợi ý để HS trả lời : 
+ Hình ảnh nào được tạo từ chấm ?
+ Chấm có màu gì ?
+ Chia sẻ cảm nhận của mình về sản phẩm ?
	


- Giới thiệu sản phẩm của mình.
- Chia sẻ cảm nhận về sản phẩm của mình và của bạn.

	- Nhận xét kết quả thực hành , ý thức học, chuẩn bị bài của HS, liên hệ bài học với thực tiễn.
- Gợi mở nội dung tiết 2 của bài học và hướng dẫn HS chuẩn bị.
	
- Lắng nghe.
- Có thể chia sẻ suy nghĩ.


IV.ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

-------------------------------------------------------------  
	TUẦN 3
MĨ THUẬT		
Tiết 3: Chủ đề 1:   SỰ  KÌ DIỆU CỦA CHẤM VÀ NÉT (tiết 2)
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
- HS nhận biết được chấm và nét trong tranh ảnh.
-- Biết vận dụng chấm để tạo ra sản phẩm theo ý thích, biết tạo sản phẩm đơn giản có sử dụng nét thẳng, nét cong, nét gấp khúc, …
- Yêu thích cái đẹp thông qua biểu hiện sự đa dạng của các nét trong tự nhiên, trong cuộc sống và trong các tác phẩm mĩ thuật.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Máy tính,điện thoại.
- Giấy màu, màu vẽ, bút chì, tẩy, …..
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1.Khởi động:GV và HS hát múa 
-GV dẫn dắt vào bài
2.Hoạt động khám phá
Hoạt động 5:quan sát và chỉ ra các nét khác nhau trong tranh 
- GV yêu cầu HS quan sát các loại nét trong tranh vẽ ở SGK trang 10 và trả lời câu hỏi gợi ý :
+ Em đã biết những nét nào trong bức tranh “ Lăng Bác Hồ ” ?
+ Đó là những nét nào ?
+ Nét nào em chưa biết ?
- GV cho HS trao đổi với bạn về nét đã biết hoặc nét chưa biết trong tranh.
- GV cho HS nhận biết một số nét cơ bản, khác nhau ở trong SGK trang 1
	




- HS quan sát và trả lời câu hỏi.



- HS trao đổi với bạn


- HS quan sát tranh và trả lời câu hỏi.

	 Hoạt động 6: quan sát, nhận biết cách vẽ 
- GV cho HS quan sát hình tham khảo trong SGK trang 11 để nhận biết cách vẽ nét cong, nét thẳng, nét gấp khúc, ….
- GV cho HS trao đổi về cách vẽ nét cong, nét thẳng, nét gấp khúc, … 
- GV vẽ thị phạm nét cong, nét thẳng, nét gấp khúc, … trên bảng và yêu cầu HS quan sát để nhận biết cách vẽ. GV gợi ý có thể đưa cánh tay ra trước mặt, vòng tay theo chiều vẽ nét cong cho HS quan sát. GV thực hiện tương tự theo hình thức trên đối với cách vẽ nét thẳng và nét gấp khúc, …
- GV yêu cầu HS nói về cách vẽ nét cong, nét thẳng, nét gấp khúc theo hiểu biết.
- GV minh họa các loại nét cho HS nhận biết hình ảnh được tạo nên từ cách vẽ các nét giống nhau. 
VD : + Nhiều nét cong tạo thành sóng nước.
+ Nhiều nét gấp khúc tạo thành dãy núi nhấp nhô.
+ Nhiều nét xiên hay thẳng tạo thành thân cây.
+ Các nét chéo nhau vẽ được hàng rào, …
- GV khuyến khích HS tưởng tượng hình ảnh từ các nét vẽ, tạo điều kiện cho HS nói ý tưởng của mình.
3.Hoạt động thực hành:
	

- HS quan sát và trả lời câu hỏi.



- HS theo dõi.

	Hoạt động 7: sử dụng nét khác nhau để vẽ một bức tranh 
- GV tham khảo cách hướng dẫn HS vẽ nét tạo hình ảnh : 
+ Cho HS vẽ nhiều nét bất kì, từ đó yêu cầu HS liên tưởng đến hình ảnh cụ thể từ các nét này và vẽ màu để hoàn thiện hình ảnh đó.
+ Gợi ý HS tưởng tượng hình ảnh trước rồi vẽ nét tạo hình ảnh vừa tìm được.
+ HS có thể chỉ sử dụng một loại nét vẽ nhiều lần ( cong, thẳng hay gấp khúc, … ) sau đó tự tưởng tượng hình ảnh phù hợp với loại nét đã vẽ, bổ sung chi tiết và hoàn thiện bài vẽ.
+ HS có thể kết hợp nhiều loại nét để thể hiện hình vẽ.
+ Yêu cầu HS tưởng tượng một đồ vật đơn giản và vẽ lại đồ vật đó bằng nét đã học, …
- GV yêu cầu HS hực hành vẽ nét trong vở THMT lớp 1.
- Tùy điều kiện của từng lớp, GV cho HS vẽ theo nhóm, các thành viên cùng vẽ nét, tạo thành hình trên khổ giấy to và vẽ nàu.
4.Hoạt động vân dụng:
	


- HS thực hành theo ý thích riêng để tạo ra sản phẩm.

	 Hoạt động 8: Trao đổi, nhận xét sản phẩm 
- GV tổ chức cho HS quan sát bài thực hành, nêu câu hỏi gợi ý HS trả lời :
+ Hình ảnh trong bức tranh được vẽ bằng những nét nào ?
+ Đó là những hình gì ?
	



- Nhận biết được sự đa dạng của các nét trong tranh.

	- Nhận xét kết quả thực hành , ý thức học, chuẩn bị bài của HS, liên hệ bài học với thực tiễn.
- Gợi mở nội dung tiết 3 của bài học và hướng dẫn HS chuẩn bị.
	- Lắng nghe.
- Có thể chia sẻ suy nghĩ.


IV.ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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TUẦN 4	
MĨ THUẬT	
Tiết 4: Chủ đề 1:   SỰ  KÌ DIỆU CỦA CHẤM VÀ NÉT(Tiết 3)
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
- HS nhận biết được hình ảnh được vẽ từ chấm và nét trong tranh ảnh.
- Dùng chấm và nét vẽ bức tranh theo ý thích 
- Củng cố kiến thức về chấm và nét
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Máy tính,điện thoại.
- Giấy màu, màu vẽ, bút chì, tẩy, …..
C.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1.Hoạt động khởi động:GV cùng HS hát GV dẫn dắt vào bài
2.Hoạt động Khám phá: 
Hoạt động 9: quan sát, phát hiện chấm và nét trong bức tranh 
- GV tổ chức cho HS quan sát tranh trong SGK trang 12 để tìm hiểu chấm màu và nét trên hai bức tranh của HS :
+ Chấm màu và nét có màu sắc gì ? 
+ Chấm màu và nét tạo thành hình ảnh nào trong bức tranh ?
+ Chấm màu và nét xuất hiện ở vị trí nào của hình ảnh đó ? 
- GV cho HS xem thêm một số tranh của thiếu nhi vẽ có chấm màu và nét, yêu cầu HS quan sát , tìm hiểu để rõ hơn sự kết hợp của chấm và nét tạo nên vẻ đẹp cho hình ảnh trong tranh. GV có thể sử dụng bức tranh thể hiện chấm màu trong SGK để phân tích.
VD : Nhờ có chấm màu mà các nét vẽ tia nắng ở mặt trời thêm đẹp mắt. các đám mây sinh động hơn. Trang phục nhờ có chấm màu trông hấp dẫn hơn, … 
- GV yêu cầu HS chỉ được vị trí chấm và nét có trong bức tranh Lợn ăn cây ráy, tranh dân gian Đông Hồ :
+ Chấm và nét có ở vị trí nào trong bức tranh con lợn ?
+ Chấm, nét trong bức tranh có màu gì ?
+ Chấm, nét tạo nên hình ảnh nào ?
	




- HS quan sát và trả lời câu hỏi.






- HS quan sát.









- HS thực hiện theo sự hướng dãn của GV.

	 
3.Hoạt động thực hành
Hoạt động 10 : dùng chấm và nét vẽ bức tranh theo ý thích của em 
- GV cho HS tham khảo cách vẽ nét trong SGK, vở THMT lớp 1.
- GV yêu cầu HS vẽ chấm, nét theo ý thích vào phần thực hành trong vở THMT lớp 1.
- GV có thể gợi ý HS vẽ như sau :
+ Thể hiện một số hình vẽ bằng nét, sau đó vẽ chấm màu hoàn thiện tranh.
+ Thể hiện các chấm màu to, rồi sau đó vẽ thêm nét tạo chi tiết cho hình vẽ .
	

- HS quan sát để nhận biết cách thể hiện tranh.

- HS thực hành vẽ tranh theo ý thích.

	4.Hoạt động vận dụng: 
Hoạt động 11: Trao đổi, nhận xét sản phẩm 
- GV tổ chức cho HS quan sát các bài thực hành, nêu câu hỏi gợi ý HS trả lời :
+ Hình ảnh trong tranh được vẽ bằng những chấm và nét nào ?
+ Em hãy kể tên các loại chấm, nét đó và nhận xét về bức tranh ?
	


- Giới thiệu sản phẩm của mình.
- Chia sẻ cảm nhận về sản phẩm của mình và của bạn.

	- Nhận xét kết quả thực hành , ý thức học, chuẩn bị bài của HS, liên hệ bài học với thực tiễn.

	
- Lắng nghe.
- HS chia sẻ suy nghĩ.


IV.ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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TUẦN 5

MĨ THUẬT	
	Tiết 5: Chủ đề 1:   SỰ  KÌ DIỆU CỦA CHẤM VÀ NÉT ( tiết 4)
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
- Dùng chấm và nét vẽ bức tranh theo ý thích 
- HS làm quen với hoạt động vẽ tranh theo nhóm
- Củng cố kiến thức về chấm và nét
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Máy tính,điện thoại.
- Giấy màu, màu vẽ, bút chì, tẩy, …..
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1.Hoạt động khởi động:GV cùng HS khởi động dẫn dắt vào tiết học
2.Hoạt động khám phá:
 Hoạt động 12 : quan sát, nhận biết hoạt động vẽ tranh theo nhóm 
- GV HD cho HS làm quen với hoạt động vẽ tranh theo nhóm,:
+ Cho HS ngồi theo nhóm, mỗi nhóm chỉ từ 2 – 4 HS.
+ HS trong nhóm thảo luận, thống nhất về ý tưởng vẽ tranh. Cách chọn màu nền, màu và các chi tiết của hình vẽ, …
+ Phân công nhiệm vụ cho mỗi thành viên tham gia vẽ hình, vẽ màu, hoàn thiện bức tranh.
3.Hoạt động vận dụng:
	
- HS thực hiện theo sự hướng dẫn của GV.






-HS làm quen với HĐ nhóm
Sau khi đến  lớp sẽ thực hiện

	 Hoạt động 13: cùng bạn vẽ một bức tranh có chấm và nét 
- GV HD HS vẽ yêu cầu :
+ Mỗi nhóm thực hiện từ một đến hai sản phẩm tranh vẽ được tạo từ chấm và nét.
+ Chấm và nét kết hợp tạo ra hình ảnh cụ thể.
+ Hình ảnh thể hiện rõ loại nét, màu sắc của chấm.
- GV hướng dẫn HS sắp xếp sản phẩm theo nhóm :
+ Tranh được vẽ bằng nhiều nét hoặc nhiều chấm.
+ Tranh được kết hợp từ nét và chấm.
+ Tranh theo nhóm chủ đề : đồ vật, con vật, phong cảnh, …
- GV dẫn HS trưng bày sản phẩm của mình. Tổ chức cho HS trao đổi, chia sẻ cảm nhận về hình vẽ, chấm và nét :
+ Bạn vẽ hình gì ?
+ Hình vẽ có những nét nào ?
+ Chấm xuất hiện ở những vị trí nào trên hình vẽ ? 
+ Bài vẽ nào có nhiều nét, chấm hoặc còn ít nét, chấm ?
- GV nhận xét, động viên khích lệ HS, hướng dẫn HS tự đánh giá thái độ học tập đã nỗ lực hay chưa.
- GV nhận xét sản phẩm theo thực tế khả năng của HS.
- GV thực hiện củng cố kiến thức sau khi kết thúc chủ đề.
	



- HS hoạt động tại nhà theo HD










- HS trưng bày sản phẩm tại nhà và cùng chia sẻ trên nhóm lớp.

	- GV gợi ý cho HS sử dụng các kiến thức và kĩ năng của bài học để làm thêm một số sản phẩm khác ứng dụng vào cuộc sống.

	- HS quan sát và lắng nghe.


IV.ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 


 
 
                                 
                                              
                                     
